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[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC I.1
Kết quả thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đã được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Nội dung chủ trương, chính sách đã được thể chế hoá, cụ thể hóa
	Các VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thể hiện kết quả của công tác thể chế hoá, cụ thể hóa
	Các VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền thể hiện kết quả của công tác thể chế hoá, cụ thể hóa

	
	
	Tên VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Tên VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
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PHỤ LỤC I.2
Kết quả thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai chưa được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Nội dung các chủ trương, chính sách chưa được thể chế hóa, 
cụ thể hóa
	Lý do chưa thể chế hoá, cụ thể hóa
	Giải pháp khắc phục
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PHỤ LỤC II.1
Kết quả thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu đã được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Nội dung chủ trương, chính sách đã được thể chế  hoá, cụ thể hóa
	Các VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thể hiện kết quả của công tác thể chế hoá, cụ thể hóa
	Các VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền thể hiện kết quả của công tác thể chế hoá, cụ thể hóa

	
	
	Tên VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Tên VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
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PHỤ LỤC II.2
Kết quả thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu đã được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Nội dung các chủ trương, chính sách chưa được thể chế hóa, 
cụ thể hóa
	Lý do chưa thể chế hoá, cụ thể hóa
	Giải pháp khắc phục
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PHỤ LỤC III.1
Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản đã được
 thể chế hóa thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	
TT
	
Nội dung chủ trương, chính sách đã được thể chế hoá
	Các VBPL đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thể hiện kết quả của công tác thể chế hoá
	Các VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền thể hiện kết quả của công tác thể chế hoá

	
	
	Tên VBPL đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi,
bổ sung
	Tên VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
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PHỤ LỤC III.2
Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản chưa được thể chế hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương


	TT
	Nội dung các chủ trương, chính sách chưa được thể chế hóa
	Lý do chưa thể chế hoá
	Giải pháp khắc phục
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PHỤ LỤC IV.1
Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực giám định, định giá tài sản trong                                              các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đã được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn                                                                                         của cơ quan, đơn vị, địa phương
	


TT
	

Nội dung chủ trương, chính sách đã được thể chế hóa,
cụ thể hóa
	Các VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thể hiện kết quả của công tác thể chế hóa, cụ thể hóa
	Các VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền thể hiện kết quả của công tác thể chế hóa, cụ thể hóa

	
	
	Tên VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi,
bổ sung
	Tên VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
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PHỤ LỤC IV.2
Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực giám định, định giá tài sản trong
các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế chưa được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền
 hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Nội dung các chủ trương, chính sách chưa được thể chế hóa, cụ thể hóa
	Lý do chưa thể chế hóa, cụ thể hóa
	Giải pháp khắc phục
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PHỤ LỤC V.1
Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	



TT
	


Nội dung chủ trương, chính sách đã được thể chế hóa,
cụ thể hóa
	Các VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thể hiện kết quả của công tác thể chế hóa, cụ thể hóa
	Các VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền thể hiện kết quả của công tác thể chế hóa, cụ thể hóa

	
	
	Tên VBPL đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi,
bổ sung
	Tên VBPL đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	Nội dung ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
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PHỤ LỤC V.2
Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế chưa được thể chế hóa, cụ thể hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Nội dung các chủ trương, chính sách chưa được thể chế hóa,
cụ thể hóa
	Lý do chưa thể chế hóa, cụ thể hóa
	Giải pháp khắc phục
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STT
	Các kiến nghị đã thực hiện
	Các kiến nghị chưa thực hiện

	
	Nội dung kiến nghị đã thực hiện
	Kết quả thực hiện
	Nội dung kiến nghị chưa thực hiện
	Lý do
	Biện pháp khắc phục
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PHỤ LỤC VI
Kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTN, TC theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương





PHỤ LỤC VII.1
Kết quả ban hành các văn bản để hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT

	Tên văn bản đã ban hành để hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện
	Tóm tắt nội dung cơ  bản của các văn bản đã ban hành để hướng dẫn,
đôn đốc, tổ chức thực hiện

	
	
	

	
	
	

	
	
	



















PHỤ LỤC VII.2
Kết quả công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ,                                                               quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Tên các cuộc kiểm tra, đôn đốc
	Tóm tắt nội dung kiến nghị của các cuộc kiểm tra, đôn đốc
	Kết quả khắc phục

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



















PHỤ LỤC VII.3
Kết quả hướng dẫn việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

	TT
	Tên văn bản hướng dẫn việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật
	Tóm tắt nội dung văn bản hướng dẫn
	Kết quả xử lý
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PHỤ LỤC VII.4
Kết quả tự rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương
	
TT
	
Tên văn bản pháp luật có sơ hở, bất cập được phát hiện qua tự rà soát
	
Nội dung các sơ hở, bất cập được phát hiện qua tự rà soát
	
Các văn bản pháp luật đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền để khắc phục sơ hở, bất cập
	
Các văn bản pháp luật đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền để khắc phục sơ hở, bất cập

	
	
	
	Tên văn bản pháp luật đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	Nội dung văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung
	Tên văn bản pháp luật đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	Nội dung văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	













PHỤ LỤC VII.5
Kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử


	
TT
	Tên văn bản pháp luật có sơ hở, bất cập được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị khắc phục qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử
	Nội dung các sơ hở, bất cập của văn bản pháp luật được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị khắc phục qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử
	
Các văn bản pháp luật đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền để khắc phục sơ hở, bất cập
	
Các văn bản pháp luật đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền để khắc phục sơ hở, bất cập

	
	
	
	
Tên văn bản pháp luật đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung
	
Nội dung văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung
	
Tên văn bản pháp luật đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
	
Nội dung văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	










PHỤ LỤC VIII
Thống kê hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác thể chế hóa,                                                                  cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật

	

TT
	Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
	Nguyên nhân

	
	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
	Cơ chế, chính sách, pháp luật
	Công tác tổ chức thực hiện
	Công tác phối hợp
	Hạn chế, khó khăn,
vướng mắc khác
	Khách quan
	Chủ quan
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